MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM
 Môn: Tin học - Lớp 3

	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng điểm và tỉ lệ % 

	
	
	TN
	TL/ TH
	TN
	TL/ TH
	TN
	TL/ TH
	TN
	TL/ TH
	Tổng
	TL

	Chương 3: Sắp xếp để dễ tìm và trao đổi thông tin
	Số câu
	3
	 
	 
	1
	 
	
	2
	 
	
	

	
	Số điểm
	 1.5  
	 
	 
	1.0
	 
	
	 1.0  
	 
	3.5
	35%

	Chương 4: Ứng dụng tin học
	Số câu
	4
	 
	
	1
	 
	1
	 
	 
	
	

	
	Số điểm
	 2.0  
	 
	
	 2.0  
	 
	2.0
	 
	 
	6
	60%

	Chương 5: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính.
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	0.5
	
	
	
	
	
	
	
	0.5
	5%

	Tổng
	Số câu
	8
	
	
	2
	
	1
	2
	
	
	

	
	 Số điểm
	4.0
	
	
	3.0
	
	2.0
	1.0
	
	10
	100%

	
	Tỉ lệ %
	40%
	
	
	30%
	
	20%
	10%
	
	
	

	Tỉ lệ theo mức
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Số câu
	Điểm
	Tỉ lệ
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lí thuyết (15')
	10
	5
	50%
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thực hành (25')
	2
	5
	50%
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                          PHIẾU KIỂM TRA CUỐI NĂM
                                                                                         Năm học:  
           Môn: Tin học - Lớp 3

      Thời gian làm bài: 40 phút

Họ và tên: ................................................….....................................................................  Lớp: 3.........  Trường : ...........................................

 Điểm TN       I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

                       Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng.
                       Câu 1. (M1-0,5 điểm) Biểu tượng của ổ đĩa là: 
	A. [image: image1.png]



	          B. [image: image2.png]


 
	          C. [image: image3.png]


 
	        D. [image: image4.png]





Câu 2. (M1-0,5 điểm) Thao tác nào sau đây để tạo thư mục KHOI 3 trong ổ đĩa D?  
	A. View\New Folder\gõ KHOI 3
	B. Home\New Folder\gõ KHOI 3

	B.  Home\gõ KHOI 3
	C. View\gõ KHOI 3


Câu 3. (M1-0,5 điểm) Nhờ sự trợ giúp của máy tính việc thực hiện nhiệm vụ sẽ:  
	A. Nhanh hơn
	B.  Lâu hơn

	C.  Dễ hơn
	D. Hoàn thành nhanh và dễ hơn


Câu 4.  (M4-0,5 điểm) Để xóa thư mục, em chọn thư mục và bấm phím:  
	A. Delete
	B. Home
	C. Backspace
	D. End


Câu 5. (M1-0,5 điểm) Trong phần mềm PowerPoint, để lưu bài trình chiếu em nháy chuột vào biểu tượng: 
	A.[image: image5.png]



	B.  [image: image6.png]



	C. [image: image7.png]



	         D. [image: image8.png]





Câu 6. (M1-0,5 điểm) Để đưa tranh ảnh vào trang trình chiếu, em chọn nút lệnh nào trong thẻ Insert .
	A. [image: image9.png]Table.




	B. [image: image10.png]Shapes.




	C. [image: image11.png]Picture




	D. [image: image12.png]Wordart






Câu 7. (M1-0,5 điểm) Biểu tượng của phần mềm PowerPoint:  
	A. [image: image13.png]



	B. [image: image14.png]



	C. [image: image15.png]


 
	D. [image: image16.png]





Câu 8. (M1-0,5 điểm)  Việc sắp xếp đồ vật hoặc danh sách một cách hợp lý giúp:
	A. Gọn gàng hơn
	B. Ngăn nắp hơn

	C. Tìm kiếm nhanh hơn
	D. Lấy đồ nhanh hơn


Câu 9. (M1-0,5 điểm) Trong phần mềm PowerPoint, để thực hiện trình chiếu em gõ phím nào?
	  A. F1

	B. F2

	C. F3
        
	D. F5


Câu 10. (M4-0,5 điểm) Để đổi tên thư mục, em chọn thư mục và bấm phím:
	A. F1

	B. F2  
	C. F3
	D. F4











    
                     
              
II. THỰC HÀNH (5 điểm)
                        Câu 11. (M2-1 điểm) Em hãy tạo thư mục tên em trên ổ đĩa D.   
              Câu 12. (M3-4 điểm) Kích hoạt phần mềm trình chiếu PowerPoint, tạo 2 trang trình chiếu theo yêu cầu sau:     

- Trang 1: Nhập các thông tin sau: Họ và tên , lớp, trường.  M2  
- Trang 2: Chèn hình ảnh ngôi trường của em từ ổ đĩa D.  M3      
             Lưu bài trình chiếu vào thư mục của em trên ổ đĩa D.   M2
HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI NĂM
Môn: Tin học - Lớp 3

I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Học sinh khoanh đúng mỗi câu được 0,5 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	B
	D
	A
	B
	C
	D
	C
	D
	B


II. THỰC HÀNH (5 điểm)
Câu 11. 

· Học sinh  tạo được thư mục tên em trên ổ đĩa D  được 1 điểm .
Câu 12.  

- Trang 1: Nhập đủ các thông tin được 1 điểm

- Trang 2: Chèn được hình ảnh ngôi trường của em được 2 điểm

             Lưu được bài trình chiếu vào thư mục của em trên ổ đĩa D được 1 điểm.  
Điểm





Nhận xét





………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………











Điểm TH








